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UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 

                    Số:       /KH-ĐHTTr 
 

 Tuyên Quang, ngày     tháng     năm 2023 

  
BIÊN CHẾ NĂM HỌC 2023 - 2024 

Đại học, hệ chính quy, khóa  2020 - 2024, 2020 – 2025, 2021 - 2025, 2021 – 2026, 

2022 – 2026, 2022 -2027; Cao đẳng, hệ chính quy, khóa 2021 - 2024, 2022 - 2025 
 

 Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Tân Trào  

ban hành kèm theo Quyết định số 667/QĐ-ĐHTT ngày 25/8/2021; được sửa đổi, 

bổ sung theo Quyết định số 129/QĐ-ĐHTTr ngày 06/3/2023 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tân Trào;  

Quyết định số 1107/QĐ-ĐHTTr ngày 19/11/2020, của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tân Trào về việc ban hành qui chế đào tạo trình độ cao đẳng 

nhóm ngành đào tạo giáo viên theo hệ thống tín chỉ; 

Căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế của Nhà trường. 

Nhà trường xây dựng Biên chế năm học 2023 - 2024 cho các khóa đào tạo 

hệ chính quy, trình độ đại học, cao đẳng, cụ thể như sau: 

I. Những ngày nghỉ trong năm học 

1. Ngày Quốc Khánh: 02/9/2023 (nghỉ 02 ngày). 

2. Tết Dương lịch: 01/01/2024 (nghỉ 01 ngày). 

3. Tết Nguyên Đán: 03 tuần (từ 29/01/2024 đến 18/02/2024). 

4. Ngày giỗ tổ Hùng Vương: 18/4/2024 (nghỉ 01 ngày). 

5. Kỷ niệm 30/4 và 01/5: 30/4/2024 và 01/5/2024 (nghỉ 02 ngày). 

II. Biên chế thời gian cụ thể 

1. Hệ Đại học chính qui, khóa 2022 – 2026, 2022 – 2027 

1.1. Học kỳ III 

- Từ 01/08/2023 đến 12/11/2023: 15 học văn hoá kỳ III. 

- Từ 13/11/2023 đến 19/11/2023: 01 tuần dự phòng. 

- Từ 20/11/2023 đến 10/12/2023: 03 tuần ôn và thi kỳ III. 

1.2. Học kỳ IV 

- Từ 11/12/2023 đến 07/01/2024: 04 tuần học Giáo dục Quốc phòng đối với các 

ngành Giáo dục mầm non, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Khoa học tự nhiên, Quản lý 

văn hoá, Chính trị học, Kế toán, Công nghệ thông tin, Chăn nuôi, Công tác xã hội, 

Dược học, Điều dưỡng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản lý đất đai. 04 tuần 

học văn hoá đối với các ngành Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Toán học. 

- Từ 08/01/2024 đến 28/01/2024: 03 tuần học văn hoá kỳ IV đối với các ngành. 
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 - Từ 19/02/2024 đến 17/03/2024: 04 tuần học Giáo dục Quốc phòng đối với 

các ngành Giáo dục tiểu học, Sư phạm Toán học. 04 tuần học văn hoá đối với các 

ngành các ngành Giáo dục mầm non, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Khoa học tự 

nhiên, Quản lý văn hoá, Chính trị học, Kế toán, Công nghệ thông tin, Chăn nuôi, 

Công tác xã hội, Dược học, Điều dưỡng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, 

Quản lý đất đai. 

- Từ 18/03/2024 đến 12/05/2024: 08 tuần học văn hoá kỳ IV đối với các ngành. 

- Từ 13/05/2024 đến 19/05/2024 : 01 tuần dự phòng. 

- Từ 20/05/2024 đến 09/06/2024 : 03 tuần ôn và thi kỳ IV. 

- Từ 10/06/2024 đến 28/07/2024 : dự kiến nghỉ hè. 

- Từ 17/06/2024 đến 21/07/2024 : dự kiến học kỳ phụ. 

- Từ 22/07/2024 đến 28/07/2024 : dự kiến ôn và thi học kỳ phụ. 

2. Hệ Đại học chính qui, khóa 2021 – 2025, 2021 - 2026 

 2.1. Học kỳ V 

- Từ 01/08/2023 đến 12/11/2023: 15 học văn hoá kỳ V. 

- Từ 13/11/2023 đến 19/11/2023: 01 tuần dự phòng. 

- Từ 20/11/2023 đến 10/12/2023: 03 tuần ôn và thi kỳ V. 

2.2. Học kỳ VI 

- Từ 11/12/2023 đến 14/4/2024: 15 tuần học.  

+ Ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Toán học, Quản lý 

văn hóa, Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Chính trị học, Tâm lý học, Kế toán, 

Chăn nuôi, Kinh tế nông nghiệp, Quản lý đất đai, Công tác xã hội, Kinh tế đầu tư: 9 

tuần học văn hóa, 6 tuần thực tập 1 (từ ngày 19/2/2024 đến ngày 31/3/2024).  

+ Ngành Công nghệ thông tin: 10,5 tuần học văn hóa, 4,5 tuần thực tập 1 

(từ ngày 19/2/2024 đến ngày 20/3/2024). 

- Từ 15/4/2024 đến 21/4/2024: 01 tuần dự phòng. 

- Từ 22/4/2024 đến 12/5/2024: 03 tuần ôn và thi kỳ VI. 

- Từ 13/5/2024 đến 28/7/2024: nghỉ hè trừ ngành Giáo dục Mầm non. 

- Ngành Giáo dục Mầm non: 

+ Từ 13/5/2024 đến 02/6/2024: 03 tuần học nấu ăn  

+ Từ 03/6/2024 đến 28/7/2024: nghỉ hè  

- Từ 17/06/2024 đến 21/7/2024 : dự kiến học kỳ phụ. 

- Từ 22/07/2024 đến 28/7/2024 : ôn và thi học kỳ phụ. 

3. Hệ Đại học chính qui, khóa 2020 – 2024, 2020 - 2025 

3.1. Học kỳ VII 
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- Từ 01/08/2023 đến 12/11/2023: 15 tuần học văn hoá kỳ VII đối với các 

ngành không có thực tập; ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành, ngành Chăn 

nuôi, ngành Quản lý đất đai 6 tuần thực tập 2 và 9 tuần học văn hóa; ngành Công 

nghệ thông tin 7,5 tuần thực tập 2 và 7,5 tuần học văn hóa; ngành Khoa học cây 

trồng 6 tuần thực tập nghề 1, 6 tuần thực tập 2 và 3 tuần học văn hoá. 

- Từ 13/11/2023 đến 19/11/2023: 01 tuần dự phòng. 

-  Từ 20/11/2023 đến 10/12/2023 : 03 tuần ôn và thi kỳ VII. 

3.2. Học kỳ VIII  

- Từ 11/12/2023 đến 28/1/2024: 07 tuần học văn hoá 

- Từ 19/2/2024 đến 21/4/2024: 09 tuần học văn hoá học kỳ VIII đối với các 

ngành không có thực tập. 09 tuần thực tập tốt nghiệp đối với ngành Điều dưỡng. 

- Từ 19/2/2024 đến 24/3/2024: 05 tuần thực tập đối với ngành Dược học (02 

tuần thực tập Dược lâm sàng 1, 03 tuần thực tập 1). 

- Từ 19/02/2024 đến 31/3/2024: 06 tuần thực tập đối với các ngành Giáo dục 

Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Toán học, Quản lý văn hoá, Kế toán, Tâm 

lý học, Kinh tế nông nghiệp; thực tập 3 đối với ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và 

Lữ hành. 

- Thời gian sau khi kết thúc thực tập các đơn vị, khoa tiếp tục bố trí học văn 

hóa học kỳ VIII và các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp cho tới ngày 

21/4/2024. 

- Từ 22/4/2024 đến 28/4/2024: 01 tuần dự phòng. 

- Từ 29/4/2024 đến 19/5/2024: 03 tuần ôn và thi kỳ VIII . 

- Từ 17/06/2024 đến 21/07/2024 : dự kiến học kỳ phụ. 

- Từ 22/07/2024 đến 28/07/2024 : dự kiến ôn và thi học kỳ phụ. 

3.3. Làm khóa luận tốt nghiệp 

Từ ngày 01/01/2024 đến 10/5/2024, các khoa chuyên môn cho sinh viên làm 

khóa luận tốt nghiệp. 

3.4. Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp: 01 tuần.  

4. Hệ Cao đẳng sư phạm chính qui, khóa 2022-2025 

4.1. Học kỳ III 

- Từ 01/8/2023 đến 12/11/2023: 15 tuần học văn hoá kỳ III. 

- Từ 13/11/2023 đến 19/11/2023: 01 tuần dự phòng. 

- Từ 20/11/2023 đến 10/12/2023: 03 tuần ôn và thi kỳ III. 

4.2. Học văn hoá kỳ IV và học Giáo dục Quốc phòng. 

- Từ 11/12/2023 đến 07/1/2024: 04 tuần học Giáo dục quốc phòng và an ninh. 

- Từ 08/1/2024 đến 28/1/2024: 03 tuần học văn hoá kỳ IV. 
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- Từ 19/2/2024 đến 31/3/2024: 06 tuần thực tập 1. 

- Từ 01/4/2024 đến 12/5/2024: 06 tuần học văn hoá kỳ IV. 

- Từ 13/5/2024 đến 02/6/2024: 03 tuần học nấu ăn. 

- Từ 03/6/2024 đến 23/6/2024: 03 tuần ôn và thi kỳ IV. 

- Từ 24/6/2024 đến 28/7/2024:  nghỉ hè. 

- Từ 17/6/2024 đến 21/7/2024: dự kiến học kỳ phụ. 

- Từ 22/7/2024 đến 28/7/2024: dự kiến ôn và thi học kỳ phụ. 

5. Hệ Cao đẳng sư phạm chính qui, khóa 2021 - 2024 

5.1. Học kỳ V 

- Từ 01/8/2023 đến 12/11/2023: 15 học văn hoá kỳ V. 

- Từ 13/11/2023 đến 19/11/2023: 01 tuần dự phòng. 

- Từ 20/11/2023 đến 10/12/2023: 03 tuần ôn và thi kỳ V. 

5.2.  Học kỳ VI 

- Từ 11/12/2023 đến 28/01/2024: 07 tuần học văn hoá kỳ VI. 

- Từ 19/2/2024 đến 31/3/2024: 06 tuần thực tập 2.  

- Từ 01/4/2024 đến 21/4/2024: 03 tuần học văn hoá kỳ VI. 

- Từ 22/4/2024 đến 28/8/2024: 01 tuần dự phòng. 

- Từ 29/4/2024 đến 19/5/2024: 03 tuần ôn và thi kỳ VI. 

5.3. Làm khóa luận tốt nghiệp 

Từ ngày 01/01/2024 đến 10/5/2024, các khoa chuyên môn cho sinh viên làm 

khóa luận tốt nghiệp. 

5.4. Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp: 01 tuần.   

III. Tổ chức thực hiện 

Các đơn vị phòng, khoa, bộ môn, trung tâm căn cứ vào biên chế năm học 

xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị. Trong quá trình thực hiện nếu có 

vướng mắc, Trưởng các đơn vị báo cáo về phòng Đào tạo để trình Lãnh đạo 

trường xem xét, giải quyết./. 

 
    

 
Nơi nhận: 
- Hội đồng Trường; 

- Lãnh đạo trường;          

- Các phòng, khoa,                

  bộ môn, trung tâm (t/h);             

- Lưu VT, ĐT (Dân). 

K.T HIỆU TRƯỞNG 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Vũ Quỳnh Loan 
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